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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đồng Nai , ngày         tháng       năm 2025

	
	


Mẫu số 06-Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) 

BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bình đẳng giới, chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Quyết định
Việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ), Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9//2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 152/2020/NĐ-CP) được giao cho Sở Nội vụ là cơ quan thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Ngày 07/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thay thế Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (ngày 07/8/2025), trong đó:

- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn thu hồi giấy phép là Ủy ban nhân dân tỉnh: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.”

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật”. 

Tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định: “2. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, cá nhân phân cấp. Cơ quan, cá nhân phân cấp chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có đề nghị và tự bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”
Căn cứ những nội dung trên và để đảm bảo việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  được thực hiện liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cá nhân có liên quan; việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là có cơ sở và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Ngày 07/10/2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6946/UBND-VX chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

2.1. Mục đích đánh giá

Đảm bảo việc xây dựng thủ tục hành chính trong dự thảo Quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, đúng theo quy định pháp luật, không mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, phân định rõ cơ chế tiếp nhận, liên thông giải quyết, trách nhiệm của cơ quan, phòng ban, cá nhân thực hiện; thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, việc thu phí, lệ phí. Đánh giá việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nội dung dự thảo Quyết định.
2.2. Yêu cầu đánh giá

Đánh giá đầy đủ tác động của thủ tục hành chính dự kiến thực hiện theo dự thảo Quyết định dự kiến ban hành, việc phân quyền phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới và việc thực hiện chính sách dân tộc.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC)

a) Thủ tục hành chính thực hiện theo dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định dự kiến ban hành có 06 TTHC. Do phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện, nên 06 TTHC này được ban hành mới và sẽ bãi bỏ 06 TTHC mà UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ giải quyết (tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng của Sở Nội vụ); 06 TTHC gồm:
(1) Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(2) Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(3) Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(4) Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(5) Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(6) Gia hạn giấy phép lao động đối với |người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

(Cụ thể theo phụ lục đính kèm).

b) Sự cần thiết ban hành TTHC; tính hợp lý, hợp pháp của TTHC

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Việc thực hiện TTHC góp phần giúp tổ chức, doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC; phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện; đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

c) Chi phí tuân thủ TTHC
Việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với trường hợp miễn cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì không thu lệ phí.

2. Việc phân quyền, phân cấp

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện cấp giấy phép lao động phù hợp, đúng quy định về phân cấp theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Việc cấp giấy phép lao động là công việc thường xuyên, phát sinh liên tục, do đó phân cấp cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh sẽ thuận lợi hơn vì Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh đã thực hiện qua nhiều năm, đồng thời sẽ nâng cao trách nhiệm của Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh linh hoạt giải quyết, chủ động trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người sử dụng lao động có thể đăng ký hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lao động lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động qua cổng Dịch vụ công quốc gia, với hình thức trực tuyến thì mức thu lệ phí bằng 50%; đã ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính. 

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới: Không có tác động về giới, bình đẳng giới.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc: Không có.
PHỤ LỤC 1: Danh mục TTHC  
	TT
	Tên TTHC
	Thời hạn

giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Thành phần hồ sơ
	Cơ quan giải quyết
	Phí, lệ phí


	Cách thức thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ

	1
	Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
	- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp không cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Không
	-Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

	2
	Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Không
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

	3
	Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Không
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

	4
	Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp chấp thuận nhu cầu và cấp giấp phép lao động.

 - 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không cấp giấy phép lao động.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
	600.000 đồng/giấy phép lao động theo hình thức trực tiếp (50% đối với hình thức trực tuyến).
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.
	- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

	5
	Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo Quyết định số 866/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
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